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2.1

CÔNG T NG  C P 
AN TOÀN

A22L / A22B

ax. 6 contacts available
Direct opening mechanism to break circuit in case of contact welded
Compact and light design
Finger protecting contact block
IP65 oil resistant
Easy mounting and removal of switch block using lever.
Contact composition for efficient wiring
Preventing terminal bolt separation 
Head marking “EMO” or “EMS” for better visualization and safety
Robust metal guard as option
Complying to Safety category 4 in combination with safety PLC or relay
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Tiế ểm (Khi mà công tắ ược ấn)

Loại thường và loại có đèn
Tối đa 6 tiếp điểm
Cơ chế mở trực tiếp để ngắt mạch trong trường hợp hàn tiếp điểm
Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ
Khối tiếp điểm bảo vệ ngón tay người sử dụng
Cấp bảo vệ IP65 chống dầu
Dễ dàng lắp và tháo khối công tắc bằng cần gạt.
Thành phần tiếp điểm dễ dàng đi dây
Ngăn bu lông của thiết bị kết nối bị tách rời 
Có ký hiệu “EMO” hoặc “EMS” để phân biệt dễ dàng và an toàn hơn
Kim loại bảo vệ chắc chắn 
Tiêu chuẩn cấp an toàn 4 kết hợp với PLC hoặc rơ le an toàn

A22L/ A22B CÔNG TẮC DỪNG KHẨN CẤP AN TOÀN



www.safect.co.kr 111

2. 2 g

T   ( Khi công t c không )

01 1NC 04 4NC 13 1NO-3NC O EMO

Mã C c Mã C c Mã C c

10 1NO 40 4NO 31 3NO-1NC S EMS

02 2NC 05 5NC 14 1NO-4NC

03 3NC 50 5NO 41 4NO-1NC

20 2NO 06 6NC 23 2NO-3NC

30 3NO 60 6NO 32 3NO-2NC

11 1NC-1NO 22 2NC-2NO 15 1NO-5NC

12 1NC-2NO 33 3NC-3NO 51 5NO-1NC

21 2NC-1NO

Mã K u

3 
3.1  

* Push button and body part are assembled from factory.
Under 3 contacts, single(1NO, 1NC) has priority, over 4 contacts double (2NO, 2NC) has priority.
Es), Code 21 consists of  1NC x 2 + 1NO x 1, Code 04 consists of 2NO  x  2

Illumination type Opera on Contact Type No. Contac type 

1NC
2NO
2NC
2NO

1NC+1NO
1NC+2NO
2NC+2NO
3NC+1NO
1NC+3NO

3NC
2NC+1NO

3NO

4NO
4NC

A22L-01
A22L-10
A22L-02
A22L-20
A22L-11
A22L-12
A22L-22
A22L-31
A22L-13
A22L-21
A22L-03
A22L-30
A22L-04
A22L-40

Safety Product Catalogue K-ver.02

Push lock /
Turn Reset

Single

Double

i

 g 4

* Nút bấm và phầ ược lắp ráp tại nhà máy
Dưới 3 tiế ểm, loạ ơ ược ưu tiên, trên 4 tiế ểm, loại kép (2NO, 2NC) được ưu tiên.
Ví dụ, mã 21 bao gồm 1NC x 2 + 1NO x 1, Mã 04 gồm 2NO x 2.

Kép



Kép
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Kép

A22L

A22B-S

A22B-O

40ø

40ø

40ø



Mạch

1 NO
Chân 3, 4

Mạch

1 NC
Chân 1, 2

Mạch

2 NO
Chân 13, 14
Và 23, 24  

Mạch

2 NC
Chân 11, 12
Và 21, 22

Mạch

1 NO, 1 NC
Chân 13, 14
Và 21, 22

Khối công tắc
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MạchĐèn 
công tắc
Chân X1, X2  

Đèn (đỏ)
DC24Vm
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LED
i n áp (V) DC24V±5%

D n (A) 14mA
Màu c

118     A22L / A22B 

A22L / A22B

5.2 Thông s  thu t

Công 
D  (A) 10A

i n áp (V) 24V 120V 240V 380V

D  
T i  )

T i  )

10A

10A

8A

4A

10A 

2.2A 

1.1A 

6A

3A

1.1A

0.55A

2A

1.9A

-

-

* Giá tr tham chi u t thi u = 3V AC/DC 3mA
* Giá tr tha tùy the u ki  tra

Công  A B 

Ambient temperature -25° ~ +55°C(no freezing and condensation)

Ambient humidity 45 ~ 85%

Storage temperature - 45 ~ 85 °C

IP Outer : IP65

Insulation resistance 100M  min (at 500VDC )
Contact : 2,500V AC 1min

Vibration 10~500Hz, single amplitude 0.35mm, speed 50

Pollution 3 (EN IEC 60947-5-1)

Shock
maloperation : 150
durability : 1,000

B10d 0.1 million

* Sau khi thực hiện h  rủi ro, hãy chọn thiết bị phù hợp có cân nhắc mức ộ an toàn
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